TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Xây dựng


Bộ môn:  Cơ sở Xây dựng

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
 
· Tiếng Việt: THỰC TẬP CÔNG NHÂN

· Tiếng Anh:





Mã học phần:
CIE 360

II.1 37


Số tín chỉ:
3

Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng 





Học phần tiên quyết:
Vẽ xây dựng, Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật thi công 1,…

2. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết về thi công và cung cấp một số kỹ năng nghề cơ bản trong xây dựng cho người học qua việc trực tiếp tham gia thực hành và rèn luyện các thao tác của công tác đất, công tác cốp pha, công tác cốt thép và công tác bê tông. 
3. Mục tiêu: 
Giúp SV làm quen với điều kiện làm việc thực tế, vận dụng kiến thức lý thuyết để trực tiếp tham gia thi công các loại công tác trong xây dựng theo cá nhân và tổ chức thực hiện công việc theo tổ/ nhóm công tác. 
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

 a) Thi công các công tác: Công tác đất, công tác bê tông, cốp pha, cốt thép, công tác xây, tô, trát và hoàn thiện công trình.

b) Sử dụng thành thạo các loại máy xây dựng cầm tay: Cắt, hàn, khoan…. và các máy thi công tại chỗ: Máy trộn bê tông, uốn thép, cắt thép…


c) Đánh giá được chất lượng của từng công tác theo tiêu chuẩn thi công, giám sát và nghiệm thu.

d) Tự viết và trình bày các loại báo cáo, nhật ký thi công công trình.

e) Hiểu và vận dụng kiến thức lý thuyết để tổ chức thi công thực tế hiện trường theo tổ/ nhóm.
f) Nắm vững và vận dụng các quy định về an toàn lao động khi thực hiện thao tác.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Nghề nề
Công tác đất
Công tác xây
Công tác hoàn thiện
Công tác trang trí

Kiểm tra, nghiệm thu các công tác nề
	a, b

b, c

      a, c
  a, b, c, e
       d
	
	2

2
    2

    2

    2

	2

2.1

2.2
2.3
	Nghề cốp pha
Phân loại và yêu cầu kỹ thuật công tác cốp pha
Lắp dựng cốp pha các loại cấu kiện kết cấu
Kiểm tra, nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha, đà giáo 
	a, b

    a, e, f
c, e, f

	
	2
8
2


	3
3.1

3.2
3.3 
3.4
	Nghề sắt
Phân loại và các yêu cầu kỹ thuật công tác thép
Gia công cốt thép: Nắn thẳng , đo cắt, uốn, nối thép
Lắp dựng cốt thép;
Kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép 
	a, b

a,b,e,f
a,b,e,f

a, e
	
	2

2
2
5

	4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
	Nghề bê tông
Công tác chuẩn bị: vật liệu, chọn cấp phối,…
Chế tạo hỗn hợp bê tông 
Thi công bê tông: Vận chuyển, đổ, đầm bê tông 

Bảo dưỡng bê tông, Các khuyết tất thường gặp và cách sửa chữa khuyết tật khi thi công bê tông
Kiểm tra và nghiệm thu công tác bê tông
	a, c, e
a, c, e, f
a, b, c, e
a, c
c
	
	2
2
2
2
2


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Bích Huyền
	Giáo trình kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình
	2005
	NXB Hà Nội
	Thư viện
	X
	

	2
	 Vương Kỳ Quân
	Học nghề xây dựng
	2001
	NXB Trẻ
	Thư viện
	
	X

	3
	Tập thể tác giả trường Trung học Xây Dựng số 2
	Giáo trình Kỹ thuật nề theo phương pháp modun
	2000
	NXB xây dựng
	Hiệu sách ND
	X
	


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá chuyên cần
	a, d, e
	20

	2
	Đánh giá quá trình thực tập
	a, b, c, f
	30

	3
	Đánh giá cuối kỳ: Chấm báo cáo thực tập
	c, d, e 
	50




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
   
                                                                            Trần Quốc Việt, Hồ Chí Hận


TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

Ý kiến đóng góp: 
1. Thầy Bình: 

- Chia thành buổi chính và buổi phụ 

- Mua vật tư: Mua nợ (giữa kỳ hoặc cuối kỳ mới được thanh toán). 

Định mức 140.000/SV.  -> Trung tâm thực hành.
- SV kỹ năng ít, bản vẽ yếu -> chú trọng kỹ năng thực hành cho SV. 

- Vướng: Tiền mua vật tư cắt giảm để xử lý hư hỏng vặt

- Chú ý công tác an toàn. 

2. Thầy Xiêm

- Về trang thiết bị: Thuê, mượn

- Công viên, đường đi vào G7: Thiết kế, bố trí cảnh quan.

- (Cân nhắc) làm lại bức tường phía sau hội trường 3. 

- Kết hợp với thầy Diệu. 

3. Thầy Tiên

- Bám vào đề cương học phần, chi tiết học phần.

- Chia lại nhóm

- Thầy Bình hỗ trợ

- Tạm ứng (liên hệ chỗ anh Dũng) theo quy trình của trường. 
4. Cô Thơ

- Phòng ĐBCL sẽ có đoàn kiểm tra khu thực tập trong tuần đầu tiên của học kỳ.

- Kiểm tra lại trang thiết bị, vật tư, vật dụng. 

5. Thầy Trà

- Bố trí Diệu tham gia hướng dẫn. 

- Phối hợp doanh nghiệp. 

- Thiết bị: Số lượng xem xét mua dự phòng, xin kinh phí bổ sung. 

6. Thầy Cao

- Phục vụ cho môn Máy XD và Kỹ thuật thi công 1

- Chỉ chọn công tác dễ thi công. 

- Giới thiệu về máy XD thực tế: Thiết bị đo, kiểm tra, nghiệm thu
- Xem lại công tác cốp pha. 

- Công tác bê tông: 

- Nhật ký công trường, Shop drawing (kết hợp TH VXD), kết hợp bài tập trong thi công.

- Công tác đo, cân cote, nghiệm thu. 
- Xây dựng mô hình nhỏ, nên kết hợp cuộc thi thiết kế mô hình kết cấu. 

7. Thầy Sỹ:

- Tập trung một vài công tác chính để triển khai chi tiết và đánh giá sản phẩm

- Công tác bê tông: Đúc tấm đan cho trường 

8. Thầy Hợp
- Dàn trải, uá nhiều nội dung, chú ý đến kỹ thuật thực hành và công tác kiểm tra. 

9. Thầy Vũ: 
- Cải tạo, sửa chữa đường đi lên từ G7
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